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Tuần 10 (Từ ngày 10/11 đến ngày 14/11/2025)                      Lớp 1A4   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/11 

Sáng 

1 28 HĐTN Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11  

2 109 
Tiếng Việt Bài 41: ui ưi (T1) BGĐT, 

Bộ ĐDTV 

3 110 Tiếng Việt 
Bài 41: ui ưi (T2) BGĐT, 

Bộ ĐDTV 

4  STEM-R   

Chiều 

5 28 
Toán Phép cộng trong phạm vi 10(T3) BGĐT, 

Bộ ĐD Toán 

6 10 Mĩ thuật Nắng và mưa  

7 10 Âm nhạc 
Hát: Lớp một thân yêu. Vận dụng-sáng tạo: To-nhỏ, 

cao thấp 

 

Ba 
11/11 

Sáng 

1 111 Tiếng Việt 
Bài 42: ao eo  (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 112 
Tiếng Việt Bài 42: ao eo  (T2) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

3 19 Tiếng Anh Unit 3: Colors - Lesson 3  

4 19 TNXH Cùng vui ở trường (T2)  

Chiều 

5 29 HĐTN Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy BGĐT 

6 10 Đạo đức Quan tâm chăm sóc cha mẹ  BGĐT 

  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Tư 
12/11 

Sáng 

1 19 GDTC 
Bài 2. Động tác chân, động tác vặn mình động tác 

bụng (T2) 

 

2 113 Tiếng Việt 
Bài 43: au âu êu (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

3 114 Tiếng Việt 
Bài 43: au âu êu (T2) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4  HĐTV Đọc sách thư viện  

Chiều 

5 29 Toán 
Phép cộng trong phạm vi 10(T4) BGĐT,Bộ 

ĐDToán 

6 115 Tiếng Việt 
Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

13/11 

Sáng 

1 20 Tiếng Anh Unit 3: Colors - Lesson 2  

2 116 Tiếng Việt 
Bài 44: iu ưu (T1) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 

3  
Mĩ thuật- 

TC 
Vẽ ngôi nhà của em  

4 20 GDTC 
Bài 2. Động tác chân, động tác vặn mình động tác 

bụng (T1) 

 

Chiều 

5 117 Tiếng Việt 
Bài 44: iu ưu (T2) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 

6 20 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học (T1)  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

14/11 
Sáng 1 118 Tiếng Việt 

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 



2 119 Tiếng Việt 
Bài 45: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 

3 30 Toán Phép cộng trong phạm vi 10(T5)  BGĐT 

4 10 Toán- TA Unit 2. Shapes  

Chiều 

5 120 
Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT, Bộ 

ĐDTV 

6 30 
HĐTN GDPTTNTT - Phòng tránh TNTT do các trò chơi 

nguy hiểm. Sơ kết tuần 10. Kế hoạch tuần 11 

BGĐT. Sổ 

thi đua 

7     

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 30 tháng 10 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 


